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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ  
______ 

Số:         /TB-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Trà Vinh, ngày         tháng 01  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v Cơ sở đủ điều kiện an toàn tiêm chủng 

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Sở Y tế đăng tải lên trang thông tin điện tử những cơ sở đủ điều kiện an toàn 

tiêm chủng: 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Người đứng đầu cơ sở Số thứ tự công bố 

1 TTYT huyện Cầu Kè 
Khóm 4, TT. Cầu Kè, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 
Võ Văn Nhứt 

Số:01/8/2017/SYT-

ĐĐKTC 

2 TTYT huyện Tiểu Cần 
Khóm 2, TT. Tiểu Cần, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
Trương Văn Giang 

Số: 02/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

3 TYT xã Hiếu Tử 
Ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
Thạch Thị Hậu Số: 04/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

4 TYT xã Hiếu Trung 

Ấp Tân Trung Kinh, xã Hiếu 

Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh 

Trà Vinh 

Thạch Nệt Sa Mết Số: 05/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

5 TYT xã Phú Cần  
Ấp Đại Mong, xã Phú Cần, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
Nguyễn Thị Trúc Linh Số: 06/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

6 TYT xã Long Thới 
Ấp Cầu Tre, xã Long Thới, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
Thạch Thị Cô Láp Số: 07/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

7 TYT TT. Cầu Quan 
Khóm 3, TT. Cầu Quan, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
Hồ Thanh Tùng Số: 08/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

8 TYT xã Tân Hòa 
Ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Số: 09/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

9 TYT xã Hùng Hòa 
Ấp Từ Ô 1, xã Hùng Hòa, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
Lâm Sơn Thái Số: 10/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

10 TYT xã Tân Hùng 
Ấp Chợ, xã Tân Hùng, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh  
Lê Thị Á Số: 11/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

11 TYT xã Tập Ngãi 
Ấp Lê Văn Quới, xã Tập 

Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh 

Trà Vinh 

Trần Ngọc Khanh Số: 12/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

12 TYT xã Ngãi Hùng 
Ấp Ngãi Hưng, xã Ngãi Hùng, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 
Lê Thanh Kiều Số: 13/10/2017/SYT-

ĐĐKTC 

13 TTYT TX. Duyên Hải Khóm 3, P1, TX. Duyên Hải, Lâm Quốc Danh Số: 14/12/2017/SYT-
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tỉnh Trà Vinh ĐĐKTC 

14 TTYT huyện Trà Cú 
Khóm 1, TT. Trà Cú, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

BSCKII. Huỳnh Hoàng 

Tâm 

Số: 67/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

15 TT Kiểm soát bệnh tật. 

Số 36, đường Tô Thị Huỳnh, 

K2, P1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

BS. Nguyễn Văn Lơ 
Số: Số:16/01/2019/SYT-

ĐĐKTC 

16 TTYT Cầu Ngang 

Ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà 

Vinh 

Lê Văn Dũng 
Số:17/3/2018/SYT-

ĐĐKTC 

17 TTYT TP. Trà Vinh 

Số 16, đường Mậu Thân, K10, 

P9, TP. Trà Vinh,  tỉnh Trà 

Vinh 

Lê Hoàng Dũng 
Số: 18/9/2018/SYT-

ĐĐKTC 

18 TYT xã Long Hữu 
Ấp 16, xã Long Hữu, TX. 

Duyên Hải,  tỉnh Trà Vinh. 
Đỗ Thị Bích Kiều 

Số: 19/10/2018/SYT-

ĐĐKTC 

19 TTYT huyện Duyên Hải. 

Khóm 3, TT. Long Thành, 

huyện Duyên Hải,  tỉnh Trà 

Vinh. 

BS. Kiên Thành Trung 
Số: 16/01/2023/SYT-

ĐĐKTC 

20 PKĐK Hà Anh. 
Số 28-30, đường 2/9, K2, P1, 

TX. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
BS. Trần Văn Thanh 

Số: 17/3/2019/SYT-

ĐĐKTC 

21 PK BS. Thạch Keo Mony. 
Số 574, K1, TT. Trà Cú, 

huyện Trà Cú,  tỉnh Trà Vinh. 
BS. Thạch Keo Mony 

Số: 22/01/2019/SYT-

ĐĐKTC 

22 
Trung tâm tiêm ngừa vắc 

xin Sài Gòn 

Số 375, QL 53, K5, TT. Càng 

Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh. 

BS. Trương Công Bình 
Số:19/4/2019/SYT-

ĐĐKTC 

23 Phòng tiêm ngừa Bảo Trâm 

Hương Lộ 2 - Khóm 6, TT. Càng 

Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà 

Vinh 

BS. Nguyễn Thị Mãi 
Số:20/6/2019/SYT-

ĐĐKTC 

24 

Chi nhánh Công ty TNHH 

Y tế Sài Gòn Center -Trung 

tâm Chẩn đoán Y khoa - 

Phòng khám Đa khoa Hoàn 

Hảo 

Quốc lộ 53, khóm  2, phường 8, 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
HuỳnhTrung Thành 

Số: 11/10/2022/SYT-

ĐĐKTC 

25 
Trạm Y tế xã Phương 

Thạnh 

Ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BS. CKI Sơn My 

Số:21/10/2019/SYT-

ĐĐKTC 

26 Trạm Y tế xã Tân Bình 
 Ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Lê Minh Hải 

Số:22/10/2019/SYT-

ĐĐKTC 

27 Trạm Y tế xã Bình Phú 
Ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Trần Ngọc Thảo 

Số:23/10/2019/SYT-

ĐĐKTC 

28 Trạm Y tế xã Nhị Long 
 Ấp Đon, xã Nhị Long, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Huỳnh Công Vinh 

Số:24/10/2019/SYT-

ĐĐKTC 

29 TYT xã An Trường A 
Ấp 9B, xã An Trường A, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Nguyễn Văn Bé Sáu 

Số: 20/9/2022/SYT-

ĐĐKTC 

30 Trạm Y tế xã Đại Phước 
Ấp Long Hòa, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Cao Thị Loan 

Số:26/10/2019/SYT-

ĐĐKTC 

31 Trạm Y tế xã Huyền Hội 
Ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BS CKI. Kim Thị Sô Phia 

Số:27/10/2019/SYT-

ĐĐKTC 

32 Trạm Y tế xã Mỹ Cẩm 
Ấp Số 4, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh 
YS. Nguyễn Văn Bổn 

Số:28/10/2019/SYT-

ĐĐKTC 
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33 Trạm Y tế xã Đại Phúc 
Ấp Tân Định, xã Đại Phúc, huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Lê Quốc Thái 

Số:07/4/2022/SYT-

ĐĐKTC 

34 Trạm Y tế xã Nhị Long Phú 
Ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Trương Thị Chính 

Số:07/4/2022/SYT-

ĐĐKTC 

35 

Trung tâm tiêm chủng SAM 

SUM trực thuộc Công ty 

TNHH MTV SAM SUM 

Căn PG 2-11 Khu nhà phố 

VinCom, Phạm Ngũ Lão, phường 

2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

Nguyễn Thành Công 
Số: 25/11/2022/SYT-

ĐĐKTC 

36 TTYT huyện Càng Long 
Khóm 6, thị trấn Càng Long, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Văn Đời 

Số:33/6/2020/SYT-

ĐĐKTC 

37 Trạm Y tế xã Tam Ngãi 
Ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Thị Sô Đa 

Số: 31/8/2022/SYT-

ĐĐKTC 

38 Trạm Y tế xã Thông Hòa 
Ấp Ô Chích, xã Thông Hòa, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Trường Cang 

Số: 22/9/2022/SYT-

ĐĐKTC 

39 Trạm Y tế xã Phong Thạnh 
Ấp II, xã Phong Thạnh, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
Lê Sâm Nang 

Số: 30/8/2022/SYT-

ĐĐKTC 

40 Trạm Y tế xã Ninh Thới 
Ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Huỳnh Thanh Hồ 

Số:37/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

41 Trạm Y tế xã Châu Điền 
Ấp Ô Tưng A, xã Châu Điền, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
Lâm Văn Ngự 

Số: 22/11/2022/SYT-

ĐĐKTC 

42 Trạm Y tế xã An Phú Tân 
Ấp An Trại, xã An Phú Tân, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
BS.  Nguyễn Văn Thành 

Số:39/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

43 Trạm Y tế xã Hòa Ân 
Ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Kiên Thị Ngọc Linh 

Số:40/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

44 Trạm Y tế xã Phong Phú 
Ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
Phạm Văn  Náo 

Số: 29/8/2022/SYT-

ĐĐKTC 

45 Trạm Y tế xã Hòa Tân 
Ấp Chông Nô 3, xã Hòa Tân, 

huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
Trần Văn Giang 

Số: 22/9/2022/SYT-

ĐĐKTC 

46 Trạm Y tế xã Thạnh Phú 
Ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cầu 

Kè, tỉnh Trà Vinh. 
Phạm Văn Tây 

Số:43/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

47 Trạm Y tế xã Song Lộc 
Ấp Phú Lân, xã  Song Lộc, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Nguyễn Thị Tú Mai 

Số:44/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

48 Trạm Y tế xã Lương Hòa 
Ấp Sâm Bua, xã  Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Huỳnh Đức Bảo Ngọc 

Số:45/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

49 Trạm Y tế xã  Nguyệt Hóa 
Ấp Cổ Tháp B, xã  Nguyệt Hóa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
YS. Thạch Thơm 

Số:46/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

50 
Trạm Y tế xã  Lương Hòa 

A 

Ấp Ô Bắp, xã  Lương Hòa A, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Võ Văn Toàn  

Số:47/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

51 Trạm Y tế xã  Hòa Lợi 
Ấp Qui Nông A, xã  Hòa Lợi, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Thạch Ngọc Tân 

Số:48/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

52 Trạm Y tế xã  Hòa Thuận 
Ấp Vĩnh Trường, xã  Hòa Thuận, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. YS. Chung Kim Nghi 
Số:49/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

53 Trạm Y tế xã  Phước Hảo 
Ấp Đại Thôn, xã  Phước Hảo, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Từ Minh Hiếu 

Số:50/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

54 Trạm Y tế xã  Hưng Mỹ 
Ấp Rạch Vôn, xã Hưng Mỹ, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Võ Thanh Mộng 

Số:51/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 
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55 Trạm Y tế xã  Long Hòa 

Ấp Rạch Gốc, xã Long Hòa, 

56huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh. 

YS. Kiên Thị Sô Phi 
Số:52/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

56 
Phòng khám Đa khoa khu 

vực Hòa Minh 

Ấp Đại Thôn A, xã Hòa Minh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Nguyễn Văn Vinh 

Số:53/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

57 
Trung tâm Y tế huyện 

Châu Thành 

Đường 2/9 Quốc Lộ 54 khóm 2 

Thị Trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

BS. Sơn Ngọc Minh 
Số:54/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

58 Trạm Y tế xã Đa Lộc 
Ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
YS. Sơn ViLa 

Số:55/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

59 Trạm Y tế xã Mỹ Chánh 
Ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Lâm Hữu Hoành 

Số:56/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

60 Trạm Y tế xã Thanh Mỹ  
Ấp An Chay, xã Thanh Mỹ, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Thanh Tâm 

Số:57/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

61 
Khoa CSSKSS & DS - 

KHHGĐ 

Khóm 2, thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

BS. Thạch Thị Xuân 

Nương  

Số:58/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

62 
Trạm Y tế thị trấn Châu 

Thành 

Khóm 3, thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
YS. Nguyễn Hồng Cơ 

Số:59/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

63 Trạm Y tế xã Tân An 
Ấp Tân An Chợ,, xã Tân An, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 

BSCK1. Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 

Số:60/7/2020/SYT-

ĐĐKTC 

64 Trạm Y tế xã An Trường 
Ấp 7A, xã An Trường huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
YS. Phùng Văn Qưới 

Số:61/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

65 Trạm Y tế Phường 2 

139-141 Phạm Hồng Thái, khóm 

3, phường 2, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

Phan Thị Yến Trinh 
Số:62/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

66 Trạm Y tế Phường 3 

Số 44 Trần Quốc Tuấn, khóm 4, 

phường 3, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

YS. Võ Thị Thanh Phương 
Số:63/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

67 Trạm Y tế Phường 6 

Số 469 Nguyễn Chí Thanh, khóm 

3, phường 6, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

YS. Thạch Ngọc Dung 
Số:64/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

68 Trạm Y tế Phường 8 
Khóm 1, phường 8, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

BSCK1. Tải Thụy Thiên 

Phương 

Số:65/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

69 Trạm Y tế xã Đức Mỹ 
Ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
BSCK1. Phạm Chí Dũng 

Số:66/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

70 Trạm Y tế xã Tân Hiệp 
Ấp Long Trường, xã Tân Hiệp, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Huỳnh Tấn Hùng 

Số:68/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

71 
Trạm Y tế thị trấn Định 

An 

Khóm 3, thị trấn Định An, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Kiên Văn Rép 

Số:69/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

72 
Trạm Y tế xã An Quảng 

Hữu 

Ấp Chợ, xã An Quảng Hữu, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Nguyễn Ngọc Tài 

Số:70/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

73 
Trạm Y tế xã Lưu Nghiệp 

Anh 

Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Trương Thị Hoàng 

Số:71/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

74 Trạm Y tế xã Hàm Giang 
Ấp Chợ, xã Hàm Giang, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
YS. Dư Phước Thuận 

Số:72/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

75 Trạm Y tế xã Long Hiệp 
Ấp Chợ, xã Long Hiệp, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Nguyễn Chí Công 

Số:73/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 
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76 Trạm Y tế xã Đại An 
Ấp Xà Lôn, xã Đại An, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Tăng Văn Cương 

Số:74/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

77 Trạm Y tế xã Ngãi Xuyên 
Ấp Cầu Hanh, xã Ngãi Xuyên, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Dương Thị Cẩm Hôn 

Số:75/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

78 Trạm Y tế xã Tập Sơn 
Ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh. 

BS. Lâm Thị Ngọc Uyên 

Hương 

Số:76/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

79 Trạm Y tế xã Phước Hưng 
Ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

BS. Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

Số:77/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

80 Trạm Y tế xã Thanh Sơn 
Ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
YS. Trần Vĩnh Tài 

Số:78/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

81 Trạm Y tế xã Định An 
Ấp Giồng Giữa, xã Định An, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Trần Văn Đắt 

Số:79/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

82 Trạm Y tế xã Hàm Tân 
Ấp Vàm Ray A, xã Hàm Tân, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Thị Thời 

Số:80/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

83 Trạm Y tế xã Ngọc Biên 
Ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Trầm Hữu Nghĩa 

Số:81/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

84 Trạm Y tế xã Tân Sơn 
Ấp Đồn Điền, xã Tân Sơn, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Hoàng Đế 

Số:82/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

85 Trạm Y tế xã Kim Sơn 
Ấp Bảy Xào Giữa, xã Kim 

Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Tiết Thị  Mỹ Trinh 

Số:83/8/2020/SYT-

ĐĐKTC 

86 
Phòng khám Đa khoa 

Thiên Nhiên 

Ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên, 

huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
BS. Nguyễn Thiên Nhiên 

Số:15/6/2022/SYT-

ĐĐKTC 

87 Trạm Y tế Phường 4 

Số 112 Bạch Đằng,, khóm 1, 

phường 4, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

Thạch Thị Ánh Nguyệt 
Số:85/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

88 Trạm Y tế Phường 7 

Số 14 Kiên Thị Nhẫn,, khóm 4, 

phường 7, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

Thạch Thế Vũ 
Số:86/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

89 Trạm Y tế Phường 5 

Số 125 Hùng Vương,, khóm 2, 

phường 5, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

Trần Ngọc Tú 
Số:87/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

90 Trạm Y tế Phường 9 
Khóm 1, phường 9, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Som 

Số: 88/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

91 Trạm Y tế Phường 1 

Số 145 Lê Lợi, Khóm 3, phường 

1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

Thạch Thị Ni 
Số: 89/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

92 Trạm Y tế xã Long Đức 
Ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
Bùi Đức Trọng 

Số: 90/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

93 Trạm Y tế xã Nhị Trường 
Ấp Nô Lựa A, xã Nhị Trường, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Thị Ngọc Mai 

Số: 91/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

94 
Trạm Y tế xã Thạnh Hòa 

Sơn 

Ấp Lạc Thạnh  A, xã Thạnh Hòa 

Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà 

Vinh. 

Thạch Văn Hóa 
Số: 92/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

95 Trạm Y tế xã Vinh Kim 
Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Phan Thị Hồng Hạnh 

Số: 93/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

96 
Trạm Y tế xã Hiệp Mỹ 

Đông 

Ấp Cái Già, xã Hiệp Mỹ Đông, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Trần Công Thành 

Số: 94/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 
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97 
Trạm Y tế thị trấn Cầu 

Ngang 

Khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu 

Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh 

Trà Vinh. 

Nguyễn Thị Thu Hồng 
Số: 95/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

98 Trạm Y tế xã Trường Thọ 
Ấp Sóc Cụt, xã Trường Thọ, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Trương Thu Thảo 

Số: 96/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

99 Trạm Y tế xã Mỹ Hòa 
Ấp Cẩm Hương, xã Mỹ Hòa, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Văn Tiếp 

Số: 97/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

100 Trạm Y tế xã Thuận Hòa 
Ấp Nô Công, xã Thuận Hòa, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Thị Bé Năm 

Số: 98/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

101 
Trạm Y tế xã Hiệp Mỹ 

Tây 

Ấp Chợ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Cả 

Số: 99/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

102 Trạm Y tế xã Kim Hòa 
Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Trường Thọ 

Số: 100/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

103 Trạm Y tế xã Hiệp Hòa 
Ấp Hòa Lục, xã Hiệp Hòa, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Văn Tuấn 

Số: 101/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

104 Trạm Y tế xã Long Sơn 
Ấp Sơn Lang, xã Long Sơn, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Văn Ấu 

Số: 102/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

105 
Trạm Y tế xã Mỹ Long 

Bắc 

Ấp Bến Kinh, xã Mỹ Long Bắc, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Liên Xô 

Số: 103/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

106 
Trạm Y tế xã Mỹ Long 

Nam 

Ấp Tư,  xã Mỹ Long Nam, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Mai Huyền Trang 

Số: 104/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

107 
Trạm Y tế thị trấn Mỹ 

Long 

Khóm 2, thị trấn Mỹ Long, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 
Lê Mộng Tuyết Ân 

Số: 105/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

108 Trạm Y tế xã Đôn Châu 
Ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu, 

huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Kiên Thị Kim An 

Số: 106/9/2020/SYT-

ĐĐKTC 

109 Trạm Y tế xã Ngũ Lạc 
Ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Văn Nĩ 

Số: 107/10/2020/SYT-

ĐĐKTC 

110 
Phòng khám Đa khoa Đặng 

Tuyền 

Số 266, đường Điện Biên Phủ, 

khóm  3, phường 6, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Thạch Minh Thành 
Số: 23/8/2022/SYT-

ĐĐKTC 

111 Trạm Y tế xã Đông Hải 
Ấp Định An, xã Đông Hải, huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Sơn Ly Na 

Số: 109/11/2020/SYT-

ĐĐKTC 

112 Trạm Y tế xã Long Vĩnh 
Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, 

huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Minh Khâu 

Số: 110/11/2020/SYT-

ĐĐKTC 

113 
Trạm Y tế xã Trường 

Long Hòa 

Ấp Ba Động, xã Trường Long 

Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh. 

Mai Quốc Dương 
Số: 111/12/2020/SYT-

ĐĐKTC 

114 Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh 
Ấp Bào, xã Hiệp Thạnh, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Lâm Thị Bích Phương 

Số: 112/01/2021/SYT-

ĐĐKTC 

115 Trạm Y tế xã Dân Thành 
Ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành, 

thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Kim Hữu Minh 

Số: 113/01/2021/SYT-

ĐĐKTC 

116 
Trạm Y tế thị trấn Long 

Thành 

Khóm 3, thị trấn Long Thành, 

huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Thị Liễu 

Số: 114/4/2021/SYT-

ĐĐKTC 

117 Trạm Y tế xã Đôn Xuân 
Ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Thị Thúy Kiều 

Số: 115/4/2021/SYT-

ĐĐKTC 

118 Trạm Y tế xã Long Ấp Tân Thành, xã Long Khánh, Nguyễn Văn Bình Số: 116/4/2021/SYT-
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Khánh  huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. ĐĐKTC 

119 Trạm Y tế Phường 9 
Khóm 1, phường 9, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
Lê Văn Trường  

Số: 117/5/2021/SYT-

ĐĐKTC 

120 
Phòng khám Đa khoa An 

Phúc 

Số 104 Điện Biên Phủ, khóm 1, 

phường 6, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

Nguyễn Văn Sảnh 
Số: 118/5/2021/SYT-

ĐĐKTC 

121 
Bệnh xá Công an  tỉnh Trà 

Vinh 

Số 08, đường Nguyễn Minh 

Thiện, khóm 1, phường 7, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Ngô Văn Kiệp 
Số: 28/7/2021/SYT-

ĐĐKTC 

122 Trạm Y tế Phường 2 
Khóm 1, phường 2, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Va Ri 

Số: 02/8/2021/SYT-

ĐĐKTC 

123 
Bệnh viện Đa khoa Thiên 

Ân 

Khóm  4, phường 5, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
Phùng Phước Nguyên 

Số: 13/10/2022/SYT-

ĐĐKTC 

124 
Phòng khám Đa khoa Tân 

Đức SG – TV 

Khóm 2, thị trấn Trà Cú, huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Ngô Hoài Diệp 

Số: 22/3/2022/SYT-

ĐĐKTC 

125 
Phòng khám bệnh chuyên 

khoa Phụ Sản 

Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
Lâm Hoàng Chinh 

Số: 30/3/2022/SYT-

ĐĐKTC 

126 
Bệnh viện Trường Đại học 

Trà Vinh 

Số 126, đường Nguyễn Thiện 

Thành, khóm 4, phường 5, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Lê Văn Nam 
Số: 06/5/2022/SYT-

ĐĐKTC 

127 
Phòng khám BS Nguyễn 

Hoàng Trung 

Ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 
Nguyễn Hoàng Trung 

Số: 05/5/2022/SYT-

ĐĐKTC 

128 
Phòng Tiêm chủng Tiểu 

Cần 

Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 
Thạch Thị Thi Đà 

Số: 20/6/2022/SYT-

ĐĐKTC 

129 Trạm Y tế xã Long Toàn 
Ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
Hồ Văn Vĩnh 

Số: 31/10/2022/SYT-

ĐĐKTC 

130 

Trung tâm tiêm chủng SAM 

SUM trực thuộc Công ty 

TNHH MTV SAM SUM - 

Chi nhánh thị xã Duyên Hải. 

Siêu thị Coop Mart, đường Lý 

Thường Kiệt, phường 1, thị xã 

Duyên Hải,  tỉnh Trà Vinh. 

Nguyễn Hóa Hải 
Số: 25/11/2022/SYT-

ĐĐKTC 

Trên đây là các cơ sở đủ điều kiện an toàn tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./. 

Nơi nhận: 
- Trang tin điện tử SYT; 
- Lưu: VT, NVY. 
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